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Giải GDCD lớp 8 VNEN Bài 10: Hoạt động khởi động 

1. Tìm ô chữ bí mật 

Em hãy lần lượt trả lời các ô chữ hàng ngang màu xanh và tìm ra ô chữ hàng dọc, 

màu đỏ 

 

Bài làm: 
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=> Ô chữ hàng dọc màu đỏ là: NHÀ NƯỚC 

2. Chia sẻ 

• Ngoài những thông tin có được trong các ô chữ trên về bộ máy nhà nước, em 

còn biết thêm những gì về bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam hiện nay? 

• Tại sao chúng ta cần phải tìm hiểu bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam? 

Bài làm: 

Một số điều em biết về nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là kiểu Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 

Các cơ quan Nhà nước được thiết kế, hoạt động trên cơ sở pháp luật. Bản thân Nhà 

nước đặt mình trong khuôn khổ pháp luật.  

Nhà nước Việt Nam là hệ thống 4 cơ quan. Đó là: 

• Cơ quan quyền lực hay còn gọi là các cơ quan đại diện (lập pháp): bao 

gồm Quốc hội ở cấp trung ương và Hội đồng nhân dân các cấp địa phương 

do nhân dân trực tiếp bầu ra và thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà 

nước. 

• Cơ quan hành chính (hành pháp): bao gồm Chính phủ ở cấp trung ương 

và Ủy ban nhân dân các cấp địa phương do cơ quan quyền lực tương ứng 

bầu ra. 
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• Cơ quan xét xử (tư pháp): bao gồm Tòa án nhân dân tối cao ở cấp trung 

ương và Toà án nhân dân các cấp địa phương. 

• Cơ quan kiểm sát (công tố): bao gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao ở cấp 

trung ương và Viện kiểm sát nhân dân các cấp địa phương. 

Chúng ta cần phải tìm hiểu bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam vì đó là quyền và trách nhiệm của chúng ta trong việc xây dựng và phát triển 

đất nước. 

Giải Giáo Dục Công Dân lớp 8 VNEN Bài 10: Hoạt động hình thành kiến thức 

1. Tim hiểu sự ra đời và bản chất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam 

a. Đọc lời nói đầu của Hiến Pháp năm 2013 để hoàn thành phiếu học tập số 1. 

Phiếu học tập số 1 

Câu hỏi Trả 

lời 

1. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời khi nào? 
 

2. Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra đời là thành quả của cuộc cách 

mạng nào? Cuộc cách mạng đó do Đảng nào lãnh đạo? 

 

3. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời nhằm mục đích gì? 
 

4. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được đổi tên thành Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày tháng năm nào? 

 

Bài làm: 

Câu hỏi Trả lời 

1. Nhà nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa ra đời khi nào? 

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

được tuyên bố thành lập vào ngày 2 tháng 9 

năm 1945 ở Hà Nội. 

2. Nhà nước Việt Nam dân chủ 

Cộng hòa ra đời là thành quả của 

cuộc cách mạng nào? Cuộc cách 

mạng đó do Đảng nào lãnh đạo? 

Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra 

đời là thành quả của cuộc cách mạng tháng 

Tám năm 1945. Cuộc cách mạng đó do 

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 

3. Nhà nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa ra đời nhằm mục đích gì? 

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra 

đời nhằm mục đích đánh đuổi thực dân, 

đem lại hòa bình cho đất nước, xây dựng 

một đất nước của dân, do dân và vì dân. 

4. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
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Cộng hòa được đổi tên thành Nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam từ ngày tháng năm nào? 

được đổi tên thành Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 2 tháng 7 

năm 1976. 

b. Đọc Điều 2 (khoản 1, 2), Điều 3 của Hiến pháp năm 2013 và thảo luận nhóm 

để hoàn thành phiếu học tập số 2: 

Phiếu học tập số 2 

Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện như 

thế nào trong điêu 2, điều 3 của Hiến pháp năm 2013? 

Bài làm: 

Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: 

• Là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì 

nhân dân 

• Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng chính là liên minh giữa 

giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức. 

• Xây dựng nhà nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh... 

2. Tìm hiểu cấu trúc và chức năng của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 

a. Đọc thông tin, quan sát sơ đồ và thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu học tập 

số 3 

Phiếu học tập số 3 

Câu hỏi Trả 

lời 

Bộ máy nhà nước là gì?  
 

Trong bộ máy nhà nước, cơ quan nào là cơ quan lập pháp, cơ quan nào là 

cơ quan hành pháp, cơ quan nào là cơ quan tư pháp? 

 

Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp địa phương 

gồm các cơ quan nào? 

 

Bài làm: 

Câu hỏi Trả lời 

Bộ máy nhà nước là gì?  Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan từ 
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Trung ương đến địa phương được tổ chức và hoạt 

động theo nguyên tắc chung, thống nhất nhằm 

thực hiện những nhiệm vụ và chức năng của nhà 

nước. 

Trong bộ máy nhà nước, cơ 

quan nào là cơ quan lập pháp, 

cơ quan nào là cơ quan hành 

pháp, cơ quan nào là cơ quan 

tư pháp? 

Trong bộ máy nhà nước: 

• Cơ quan lập pháp là Quốc hội 

• Cơ quan hành pháp là Chính phủ  

• Cơ quan tư pháp là Tòa án nhân dân tối cao 

Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam cấp 

địa phương gồm các cơ quan 

nào? 

Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam cấp địa phương gồm các cơ quan: 

• Ủy ban nhân dân  cấp Tỉnh, huyện và xã 

• Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh, huyện và xã 

• Tòa án nhân dân cấp tỉnh, huyện. 

Bộ máy nhà nước được chia làm mấy cấp? Cấp trung ương gồm những cơ quan 

nào? Cấp huyện( quận, thị xã) gồm có những cơ quan nào? Cấp xã (phường, thị 

trấn) gồm những cơ quan nào? 

Bài làm: 

Bộ máy nhà nước được chia làm 4 cấp: 

• Bộ máy nhà nước cấp trung ương: Quốc hội, chính phủ, tòa án nhân dân tối 

cao, VKS ND tối cao 

• Bộ máy nhà nước cấp tỉnh: Tòa án ND cấp tỉnh, HĐND cấp tỉnh, UBND cấp 

tỉnh, VKS ND cấp tỉnh 

• Bộ máy nhà nước cấp huyện: Tòa án ND cấp huyện, HĐND cấp huyện, 

UBND cấp huyện, VKS ND cấp huyện 

• Bộ máy nhà nước cấp xã: HĐND cấp xã, UBND cấp xã. 

b. Nhanh tay, nhanh mắt: 

Ghép các đoạn thông tin và hình ảnh sao cho phù hợp 

Bài làm: 

- Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất Hình C 
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- Đảm bảo việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháp và Luật 

- Trình dự án luật, pháp lệnh 

- Thực hiện nhiều chính sách khác của nhà nước 

- Lập hiến và lập pháp 

- Quyết định chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại; kinh tế xã hội; 

quốc phòng, an ninh; Quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức 

và hoạt động của bộ máy nhà nước, quan hệ xã hội và hoạt động của 

công dân. 

- Giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. 

Hình A 

Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, do nhân dân địa phương 

bầu ra với nhiệm vụ: quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; 

giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc 

thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

Hình E 

Là cơ quan do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu và là cơ quan chấp hành 

Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; có 

nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và thực 

hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao. 

Hình B 

Là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ công lí, 

bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ 

nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân 

Hình G 

Là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Hình D 

c. Em hãy tư vấn để giúp bạn giải đáp một số câu hỏi sau: 

• Mẹ tớ sinh em bé. Gia đình tớ cần làm giấy khai sinh. Vậy gia đình tớ có thể 

đến cơ quan nào? 

• Chị dâu tớ làm sơ yếu lí lịch để đi xin việc. Bản lí lịch này cần được chính 

quyền xác nhận. Vậy chị có thể đến cơ quan nào để thực hiện điều này? 

• Anh họ tớ là sinh viên ở quê mới lên, hiện nay đang ở nhà tớ. Bác tổ trưởng 

tổ dân phố nói rằng anh phải đăng kí tạm trú, tạm vắng. Vậy anh họ tớ có thể 

đăng kí ở đâu? 

Bài làm: 

• Gia đình muốn đăng kí giấy khai sinh cần đến Ủy ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú của người mẹ hoặc người cha. 
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• Để xin sơ yếu lí lịch để đi xin việc, chị dâu cần phải đến Ủy ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú để xin dấu xác nhận 

• Anh họ có thể đăng kí tạm trú, tạm vắng ở công an phường, xã, thị trấn nơi 

hiện giờ anh họ đang sinh sống. 

Giải VNEN GDCD 8 Bài 10: Hoạt động luyện tập 

1. Nhanh tay, nhanh mắt 

Hãy nối thông tin ở cột II cho phù hợp với các cơ quan nhà nước ở cột I. 

I II 

A. Cơ quan quyền lực 

nhà nước 

1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 

địa phương, viện kiểm sát quân sự 

B. Cơ quan xét xử 2. Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp 

C. Cơ quan hành 

chính nhà nước  

3. Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân địa phương 

và Tòa án quân sự 

D. Cơ quan kiểm sát  4. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp 

Bài làm: 

I II Nối 

A. Cơ quan quyền 

lực nhà nước 

1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 

dân địa phương, viện kiểm sát quân sự 

A - 

4 

B. Cơ quan xét xử 2. Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp B - 

3 

C. Cơ quan hành 

chính nhà nước  

3. Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân địa 

phương và Tòa án quân sự 

C - 

2 

D. Cơ quan kiểm 

sát  

4. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp D - 

1 

2. Giải quyết tình huống 

Tình huống 1: 

Thùy Linh và Lan Hương trao đổi với nhau về nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân 

Thủy Linh: Này Lan Hương, công việc quản lí các hoạt động nhằm đảm bảo an 

ninh, trật tự và an toàn xã hội ở phường mình là thuộc nhiệm vụ của Hội đồng 

nhân dân hay Ủy ban nhân dân? 
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Lan Hương: Công việc này quan trọng lắm, nên phải là nhiệm vụ của cả Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân 

Theo em, ý kiến của Lan Hương là đúng hay sai? Giải thích vì sao? 

Bài làm: 

Theo em, ý kiến của Lan Hương là sai vì theo quy định của Pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công việc quản lí các hoạt động nhằm đảm bảo an 

ninh, trật tự và an toàn xã hội ở phường thuộc nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân. 

Tình huống 2 

Hạnh, Hường và Điệp băn khoăn chưa rõ về việc quản lí các hoạt động ở phường 

mình như: Kinh doanh, dịch vụ và sản xuất thủ công nghiệp, chăm lo phát triển 

giáo dục... là nhiệm vụ của ai, Hội đồng nhân dân hay Ủy ban nhân dân? 

Hạnh cho rằng: Đây là nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân, vì nó rất quan trọng 

Hường: Vì đây là những hoạt động quan trọng nên muốn quản lí hiệu quả thì phải 

là nhiệm vụ của cả hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. 

Điệp khẳng định: Nội dung này mình đã được học ở môn Giáo dục công dân năm 

lớp 7, vì vậy, đây chắc chắn là nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân 

Ý kiến của em vê vấn đề này như thế nào? Giải thích vì sao? 

Bài làm: 

Theo em, việc quản lí các hoạt động ở phường mình như: Kinh doanh, dịch vụ và 

sản xuất thủ công nghiệp, chăm lo phát triển giáo dục... là nhiệm vụ của Ủy ban 

nhân dân và chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân. 

Giải VNEN Giáo Dục Công Dân 8 Bài 10: Hoạt động vận dụng - hoạt động 

tìm tòi mở rộng 

1. Sưu tầm 

2. Đánh giá 

Em hãy tìm thông tin và điền vào cột trong bảng sau cho phù hợp: 

Biểu hiện của việc tham gia xây Biểu hiện của việc chống phá chủ trương, 
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Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
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dựng và quản lí nhà nước chính sách của Nhà nước 

     
 

Bài làm: 

Biểu hiện của việc tham gia xây dựng và 

quản lí nhà nước 

Biểu hiện của việc chống phá chủ 

trương, chính sách của Nhà nước 

• Tham gia bầu cử đại biểu quốc hội 

• Tham gia ứng cứ vào hội đồng 

nhân dân địa phương 

• Đóng góp ý kiến cho hoạt động 

xây dựng và phát triển ở địa 

phương 

• Tìm mọi cách để trốn thuế 

• Không quan tâm đến hoạt động 

phát triển, xây dựng địa phương 

• Tìm các kẽ hở để lách luật, làm 

trái với quy định của pháp luật. 
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